
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

QỤYÉT ĐỊNH1 

về việc thành lập Quỹ hỗ trợ phát triển hợp tác xã Việt Nam2 

Quyết định số 246/2006/QĐ-TTg ngày 27/10/2006 của Thủ tướng Chính 
phủ về việc thành lập Quỹ hỗ trợ phát triến hợp tác xã, có hiệu lực thi hành kể từ 
ngày 27/11/2006, được sửa đổi, bổ sung bởi: 

1. Quyết định số 23/2017/QĐ-TTg ngày 22/6/2017 của Thủ tướng Chính 
phủ sửa đổi, bố sung một số điều của Quyết định số 246/2006/QĐ-TTg ngày 
27/10/2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Quỹ hỗ trợ phát triển 
họrp tác xã và ban hành Quy chế hoạt động bảo lãnh tín dụng, hỗ trợ lãi suất sau 
đầu tư của Quỹ hỗ trợ phát triển hợp tác xã, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 
15/8/2017. 

2. Nghị định số 45/2021/NĐ-CP ngày 31/3/2021 của Chính phủ về việc 
thành lập, tố chức và hoạt động của Quỹ hỗ trợ phát triển hợp tác xã, có hiệu lực 
thi hành kể từ ngày 15/5/2021. 

Căn cứ Luật To chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; 
Căn cứ Luật Hợp tác xã ngày 26 tháng 11 năm 2003; 

1 Văn bản này được hợp nhất từ 03 văn bản sau: 

- Quyết định số 246/2006/QĐ-TTg ngày 27/10/2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc 
thành lập Quỹ hỗ trợ phát triển họp tác xã, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 27/11/2006; 

- Quyết định số 23/2017/QĐ-TTg ngày 22/6/2017 của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, 
bổ sung một số điều của Quyết định số 246/2006/QĐ-TTg ngày 27/10/2006 của Thủ tướng 
Chính phủ về việc thành lập Quỹ hỗ trợ phát triển hợp tác xã và ban hành Quy chế hoạt động 
bảo lãnh tín dụng, hỗ trợ lãi suất sau đầu tư của Quỹ hỗ trợ phát triển họp tác xã, có hiệu lực 
thi hành kể từ ngày 15/8/2017; 1 

- Nghị định số 45/2021/NĐ-CP ngày 31/3/2021 của Chính phủ về việc thành lập, tổ 
chức và hoạt động của Quỹ hỗ trợ phát triển họp tác xã, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 
15/5/2021. ' 

Văn bản hợp nhất này không thay thế 03 văn bản nêu trên. 
2 Quỹ hỗ trợ phát triển hợp tác xã được đổi tên thành Quỹ hỗ trợ phát triển hợp tác xã 

Việt Nam theo quy định tại khoản 7 Điều 58 Nghị định số 45/2021/NĐ-CP, có hiệu lực thi 
hành kề từ ngày 15/5/2021. 
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Căn cứ Nghị định số 88/2005/NĐ-CP ngày 11 tháng 7 năm 2005 của 
Chính phủ về một số chính sách hô trợ, khuyến khích phát triển hợp tác xã; 
Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tài chính3, 

QUYÉT ĐỊNH 
Điều l.4 Thành lập Quỹ Hỗ trợ phát triển hợp tác xã Việt Nam5 (sau đây 

gọi tẳt là Quỹ) trực thuộc Liên mình Hợp tác xã Việt Nam đế ho trợ các hợp tác 
xã, liên hiệp hợp tác xã phát trỉến hoạt động sản xuất kinh doanh, nâng cao 
năng suất, chất lượng hiệu quả hoạt động, góp phần chuyến dịch cơ cẩu kinh tế, 
tạo việc làm, tăng thu nhập cho các hợp tác xã và liên hiệp hợp tác xã. 

3 - Quyết định số 23/2017/QĐ-TTg có căn cứ ban hành như sau: 

"Căn cứ Luật tổ chức Chỉnh phủ ngày 16 tháng 9 năm 2015; 

Căn cứ Luật hợp tác xã ngày 20 tháng 11 năm 2012; 

Căn cứ Nghị định số 193/2013/NĐ-CP ngày 21 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ 
quy định chỉ tiết một số điều của Luật hợp tác xã; 

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tài chỉnh; 

Thủ tướng Chỉnh phủ ban hành Quyết định sửa đổi, bổ sung một sỗ điều của Quyết 
định số 246/2006/QĐ-TTg ngày 27 tháng 10 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc 
thành lập Quỹ Hỗ trợ phát triển họp tác xã và ban hành Quy chế hoạt động bảo lãnh tín 
dụng, hỗ trợ lãi suất sau đầu tư của Quỹ Hỗ trợ phát triển hợp tác xã". 

- Nghị định số 45/2021/NĐ-CP có căn cứ ban hành như sau: 

"Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung 
một số điểu của Luật Tổ chức Chỉnh phủ và Luật Tổ chức chỉnh quyền địa phương ngày 22 
tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Luật Các tổ chức tín dụng ngày 16 thảng 6 năm 2010; Luật sửa đổi, bổ sung 
một số điều của Luật Các tổ chức tín dụng ngày 20 tháng 11 năm 2017; 

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13 thảng 6 năm 2019; 

Căn cứ Luật Quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại 
doanh nghiệp ngày 26 tháng 11 năm 2014; 

Căn cứ Luật Hợp tác xã ngày 20 tháng 11 năm 2012; 

Thea đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tài chính; " 

Chỉnh phủ ban hành Nghị định về việc thành lập, tổ chức và hoạt động của Quỹ hỗ trợ 
phát triển hợp tác xã. " 

4 Điều này được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại khoản 1 Điều 1 Quyết định số 
23/2017/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/8/2017. 

5 Quỹ hỗ trợ phát triển hợp tác xã được đổi tên thành Quỹ hỗ trợ phát triển hợp tác xã 
Việt Nam theo quy định tại khoản 7 Điều 58 Nghị định số 45/2021/NĐ-CP, có hiệu lực thi 
hành kề từ ngày 15/5/2021. , 
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< Điều 2.6 (được bãi bỏ) 

Điều 3. Phương thức hoạt động của Quỹ Hỗ trợ phát triển họp tác xã Việt 
Nam7 

1,8 (được bãi bỏ) 

2. 9 (được bãi bỏ) 

3.10 (được bãi bỏ) 

4.11 (được bãi bỏ) 

Điều 4.12 (được bãi bỏ) 

Điều 5Ế Nguồn vốn của Quỹ Hỗ trợ phát triển hợp tác xã Việt Nam13 

1.14 (được bãi bỏ) 

2.15 (được bãi bỏ) 

6 Điều này được bãi bỏ theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều 57 Nghị định số 
45/2021/NĐ-CP, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/5/2021. 

7 Quỹ hỗ trợ phát triển hợp tác xã được đổi tên thành Quỹ hỗ trợ phát triển hợp tác xã 
Việt Nam theo quy định tại khoản 7 Điều 58 Nghị định số 45/2021/NĐ-CP, có hiệu lực thi 
hành kề từ ngày 15/5/2021. 

8 Khoản này được bãi bỏ theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều 57 Nghị định số 
45/2021/NĐ-CP, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/5/2021. 

9 Khoản này được bãi bỏ theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 57 Nghị định số 
45/2021/NĐ-CP, có hiệu lực thi hành kể tò ngày 15/5/2021. 

Khoản này được sửa đổi, bổ sung lần 1 theo quy định tại khoản 2 Điều 1 Quyết định 
số 23/2017/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/8/2017. 

10 Khoản này được bãi bỏ theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều 57 Nghị định số 
45/2021/NĐ-CP, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/5/2021. 

11 Khoản này được bãi bỏ theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều 57 Nghị định số 
45/2021/NĐ-CP, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/5/2021. 

12 Điều này được bãi bỏ theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 57 Nghị định số 
45/2021/NĐ-CP, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/5/2021. 

Điều này được sửa đổi, bổ sung lần 1 theo quy định tại khoản 3 Điều 1 Quyết định số 
23/2017/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/8/2017. 

13 Quỹ hỗ trợ phát triển hợp tác xã được đổi tên thành Quỹ hỗ trợ phát triển hợp tác 
xã Việt-Nam theo quy định tại khoản 7 Điều 58 Nghị định số 45/2021/NĐ-CP, có hiệu lực thi 
hành kề từ ngày 15/5/2021. 

14 Khoản này được bãi bỏ theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 57 Nghị định số 
45/2021/NĐ-CP, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/5/2021. 

Khoản này được sửa đổi, bổ sung lần 1 theo quy định tại khoản 4 Điều 1 Quyết định 
số 23/2017/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/8/2017. 

15 Khoản này được bãi bỏ theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều 57 Nghị định số 
45/2021/NĐ-CP, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/5/2021. -



Điều 6.16 (được bãi bỏ) 

Điều 7.17 (được bãi bỏ) 

Điều 8.18 (được bãi bỏ) 

Điều 9.19 (được bãi bỏ) 

Điều 10. 20 (được bãi bỏ) 

Điều 11. Điều khoản thi hành21 

16 Điều này được bãi bỏ theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều 57 Nghị định số 
45/2021/NĐ-CP, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/5/2021. 

17 Điều này được bãi bỏ theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều 57 Nghị định số 
45/2021/NĐ-CP, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/5/2021. 

18 Điều này được bãi bỏ theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều 57 Nghị định số 
45/2021/NĐ-CP, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/5/2021. 

19 Điều này được bãi bỏ theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều 57 Nghị định số 
45/2021/NĐ-CP, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/5/2021. 

20 Điều này được bãi bỏ theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 57 Nghị định số 
45/2021/NĐ-CP, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/5/2021. 

Điều này được sửa đổi, bổ sung lần 1 theo quy định tại khoản 5 Điều 1 Quyết định số 
23/2017/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, có hiệu lực thi hành kể tò ngày 15/8/2017. 

21 - Điều 3, Điều 4 Quyết định số 23/2017/QĐ-TTg quy định như sau: 

"Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 15 tháng 8 năm 2017. 

Điều 4. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc 
Chỉnh phủ, Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, Liên minh Hợp 
tác xã Việt Nam, Quỹ Hỗ trợ phát triển hợp tác xã và các đơn vị có liên quan chịu trách 
nhiệm thi hành Quyết định này. " 

- Điều 57, Điều 58 Nghị định số 45/2021/NĐ-CP quy định như sau: 

"Điều 57. Điều khoản thi hành 

1. Nghị định này có hiệu lực từ ngày 15 tháng 5 năm 2021. 

2ệ Ke từ ngày Nghị định này có hiệu lực thỉ hành, bãi bỏ các nội dung quy định tại: 

a) Điều 2; Khoản 1, Khoản 3, Khoản 4 Điều 3; Khoản 2 Điều 5; Điều 6; Điều 7; Điều 
8; Điều 9; Khoản 1, Khoản 2, Khoản 3 Điều 11 Quyết định sổ 246/2006/QĐ-TTg ngày 27 
tháng 10 năm 2006 của Thủ tướng Chỉnh phủ về việc thành lập Quỹ hỗ trợ phát triển hợp tác 
xã; ^ 

b) Khoản 2, Khoản 3, Khoản 4, Khoản 5, Khoản 6 Điều 1, Điều 2, Điều 3, Điều 
4 Quyết định sổ 23/2017/QĐ-TTg ngày 23 tháng 6 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ về 
sửa đổi, bo sung một số điều của Quyết định số 246/2006/QĐ-TTg ngày 27 tháng 10 năm 
2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Quỹ hỗ trợ phát triển hợp tác xã; 

c) Điểm avàb khoản 4 Điều 24 Nghị định sổ 193/2013/NĐ-CP ngày 21 thảng 11 năm 
2013 của Chỉnh phủ quy định chi tiết một số điểu của Luật Hợp tác xã. 

Điều 55ẵ Điều khoản chuyển tiếp 



1. Đổi với việc thực hiện các hợp đồng tín dụng, chứng thư bảo lãnh và các thỏa thuận 
đã kỷ giữa Quỹ hợp tác xã và các bẽn liên quan trước khi Nghị định này có hiệu lực thỉ hành 
thì tiếp tục thực hiện theo đúng các thoả thuận đã ký kết tại hợp đồng tín dụng, hợp đồng bảo 
lãnh, chửng thư bảo ỉãnh và các thỏa thuận khác. Trường hợp sửa đổi, bổ sung các thỏa 
thuận đã ký giữa Quỹ hợp tác xã và các bên liên quan được thực hiện theo quy định tại Nghị 
định này. 

2. Tại thời điểm Nghị định này có hiệu lực, căn cứ quy định tại khoản 1 Điều 28 Nghị 
định này, trường hợp so dư dự phòng rủi ro của Quỹ hợp tác xã thừa so với số phải trích thì 
phần chênh lệch thừa được hoàn nhập vào thu nhập; trường hợp sổ dư dự phòng rủi ro của 
Quỹ hợp tác xã thiểu so với sổ phải trích, trong vòng 12 tháng, Quỹ hợp tác xã thực hiện bổ 
sung dự phòng rủi ro theo quy định. 

3. Đối với số dư quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ của Quỹ hỗ trợ phát triển hợp tác xã 
theo quy định tại Thông tư số 81/2007/TT-BTC ngày 11 tháng 7 năm 2007 của Bộ Tài chỉnh 
về hướng dẫn chế độ quản lỷ tài chỉnh đoi với Quỹ ho trợ phát triển hợp tác xã được bổ sung 
tăng vốn điều lệ cho Quỹ ho trợ phát triển hợp tác xã nhưng không quá số von quy định tại 
điểm a khoản 1 Điều 37 Nghị định này. 

4. Trong thời hạn 6 tháng kế từ ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành, Quỹ hợp tác 
xã phải trình cấp có thấm quyển quy định lãi suất cho vay, lãi suất quả hạn của Quỹ theo quy 
định tại khoản 2 Điều 25 Nghị định này. Trong thời gian chưa ban hành lãi suất, Quỹ hợp tác 
xã được áp dụng lãi suất hiện hành ãể thực hiện cho vay. 

5. Đoi với các Quỹ hợp tác xã đã thành lập và đang hoạt động trước thời điểm Nghị 
định này có hiệu lực: Tối đa trong thời hạn 03 năm kể từ ngày Nghị định này có hiệu lực, các 
Ouỹ hợp tác xã phải rà soát, tổ chức sắp xếp lại: 

a) Mô hình hoạt động của Quỹ hợp tác xã; 

b) Cơ cẩu tổ chức, bộ máy của Quỹ họp tác xã; 

c) Bổ sung vốn điều lệ tối thiểu của Quỹ hợp tác xã địa phương theo đúng quy định tại 
điểm b khoản 1 Điều 37 và điểm a khoản 2 Điều 37 Nghị định này; 

d) Đăng ký lại Giấy chứng nhận đăng kỷ thành lập Quỹ hợp tác xã địa phương tại Sở 
Ke hoạch và Đầu tư đối với Quỹ hợp tác xã hoạt động theo mô hình hợp tác xã; ủy ban nhân 
dân cấp tỉnh điều chỉnh quyết định thành lập đối với Quỹ hợp tác xã hoạt động theo mồ hình 
công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ. 

6. Chức danh Giám đốc, Phó Giám đốc của Quỹ hỗ trọ phát triển hợp tác xã được bổ 
nhiệm theo Quyết định sổ 246/2006/QĐ-TTg ngày 27 thảng 10 năm 2006 của Thủ tướng 
Chính phủ về thành lập Quỹ hỗ trợ phát triển hợp tác xã và Quyết định số 23/2017/QĐ-TTg 
ngày 22 tháng 6 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một sổ điều của 
Quyết định số 246/2006/QĐ-TTg ngày 27 tháng 10 năm 2006 của Thủ tướng Chỉnh phủ về 
thành lập Quỹ hỗ trợ phát triển hợp tác xã và ban hành Quy chế hoạt động bảo lãnh tín dụng 
và hỗ trợ lãi suất sau đầu tư của Quỹ hỗ trợ phát triển hợp tác xã được bổ nhiệm thành Tổng 
giám đốc, Phó Giám đốc theo quy định tại Nghị định này. 

7. Đổi tên Quỹ hỗ trợ phát triển hợp tác xã được thành lập và hoạt động theo Quyết 
định số 246/2006/QĐ-TTg ngày 27 tháng 10 năm 2006 của Thủ tướng Chỉnh phủ về thành 
lập Quỹ hỗ trợ phát triển hợp tác xã và Quyết định số 23/2017/QĐ-TTg ngày 22 tháng 6 năm 
2017 của Thủ tướng Chỉnh phủ về sửa đổi, bỏ sung một số điều của Quyết định số 
246/2006/QĐ-TTg ngày 27 thảng 10 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ vê thành lập Quỹ 
hỗ trợ phát triển hợp tác xã và ban hành Quy chế hoạt động bảo lãnh tín dụng và hỗ trợ lãi 
suất sau đầu tư của Quỹ hô trợ phát triên hợp tác xã thành Quỹ hô trợ phát triên hợp tác xã 
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XÁC THựC VĂN BẢN HỢP NHẤT 

Hà Nội, ngày 5 thảngĂ Onăm 2023 
KT.BỘ TRƯỞNG 
THỨ TRƯỞNG 

Đức Chi 

Việt Nam. Quỹ hỗ trợ phát triển hợp tác xã Việt Nam kế thừa các quyền hạn, trách nhiệm, 
nghĩa vụ của Quỹ hỗ trợ phát triển hợp tác xã. " 

22 Khoản này được bãi bỏ theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều 57 Nghị định số 
45/2021/NĐ-CP, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/5/2021. 

23 Khoản này được bãi bỏ theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều 57 Nghị định số 
45/2021/NĐ-CP, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/5/2021. 

24 Khoản này được bãi bỏ theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều 57 Nghị định số 
45/2021/NĐ-CP, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/5/202 lỗ 

25 Khoản này được bãi bỏ theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 57 Nghị định sổ 
45/2021/NĐ-CP, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/5/2021. 

Khoản này được sửa đổi, bổ sung lần 1 theo quy định tại khoản 6 Điều 1 Quyết định 
số 23/2017/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/8/2017. 

26 Khoản này được bãi bỏ theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 57 Nghị định số 
45/2021/NĐ-CP, có hiệu lực thi hành kể từ ngấy 15/5/2021. 

Khoản này được sửa đổi, bổ sung lần 1 theo quy định tại khoản 6 Điều 1 Quyết định 
số 23/2017/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/8/2017. 

27 Khoản này được bãi bỏ theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 57 Nghị định số 
45/2021/NĐ-CP, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/5/2021. 

Khoản này đã được bổ sung theo quy định tại khoản 6 Điều 1 Quyết định số 
23/2017/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/8/2017. 


